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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP -  TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 3
	Lớp: 15, 16TC - TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 371


          Câu 1: (2 điểm)
Viết phương trình hóa học xảy ra của phản ứng giữa Etanol với : Na, CuO, axit bromhidric (HBr), metanol. 
Câu 2: (2 điểm)
Cho 12 gam một ancol (X) no đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử của (X).
Câu 3: (2 điểm)
Cho 24,4 gam một đồng đẳng của phenol (Y) đơn chức vào nước brom dư thu được 71,8 gam kết tủa có 3 nguyên tử brom trong phân tử. Xác định công thức phân tử của (Y).
Câu 4: (2 điểm)
	       Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau: 
Metan	    (1)	metyl clorua         (2)	metanol       (3)	metanal       (4)	  axit fomic.
Câu 5: (2 điểm)
Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43,2 gam kết tủa. Tính nồng độ phần trăm của anđehit trong dung dịch trên.

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: 
O = 16; C = 12; Ag = 108; H = 1; Br = 80

_______Hết______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP -  TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 3
	Lớp: 15, 16TC - TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 371


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Viết phương trình hóa học xảy ra của phản ứng giữa Etanol với : Na, CuO, axit bromhidric (HBr), metanol. 
	2,0

	
	
	2C2H5OH   +    2Na     2C2H5ONa   +   H2
C2H5OH   +    CuO     to     CH3CHO   +   Cu   +   H2O
C2H5OH   +    HBr     to     C2H5Br    +   H2O
C2H5OH   +    CH3OH     H2SO4, 140oC       C2H5OCH3    +   H2O
	0.5
0,5
0,5
0,5

	2
	
	Bài toán
	2,0

	
	
	    2CnH2n+1OH   +    2Na     2CnH2n+1ONa   +   H2
nH2 = 0,1 mol                    nCnH2n+1OH = 0,2 mol
M (CnH2n+1OH)  = 60          n = 3
 CTPT (X):        C3H7OH
	0,5
0,5
0,5
0,5

	3
	
	Bài toán
	2,0

	
	
	    CnH2n-7OH   +    3Br2     CnH2n-10OHBr3   +   3HBr
 24,4/(14n+10) = 71,8/(14n+247)
         n = 8
 CTPT (Y) :        C8H9OH
	0,5
0,5
0,5
0,5

	4
	
	Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau: 
Metan	    (1)	metyl clorua      (2)     metanol       (3)     metanal       (4)	  axit fomic.
	2,0

	
	
	CH4   +    Cl2     askt      CH3Cl   +   HCl
CH3Cl    +    NaOH     to     CH3OH      +   NaCl
CH3OH   +    CuO       to     HCHO    +   Cu   +   H2O
2HCHO    +    O2         xt, to      2 HCOOH
	0,5 
0,5 
0,5
0,5

	5
	
	Bài toán
	2,0

	
	
	CH3CHO  + 2AgNO3 + H2O  + 3NH3     to   CH3COONH4  + 2NH4NO3 + 2Ag                                     
nAg = 0,4        nCH3CHO  = 0,2 mol
   mCH3CHO  = 8,8 gam    C%  = 17,6%
	0,5
0,5
0,5x 2


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP -  TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 3
	Lớp: 15, 16TC - TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 372


          Câu 1: (2 điểm)
Viết phương trình hóa học xảy ra của phản ứng giữa Metanol với : Na, CuO, axit clohidric (HCl), etanol. 
Câu 2: (2 điểm)
Cho 9,2 gam một ancol (X) no đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử của (X).
Câu 3: (2 điểm)
Cho 10,8 gam một đồng đẳng của phenol (Y) đơn chức vào nước brom dư thu được 34,5 gam kết tủa có 3 nguyên tử brom trong phân tử. Xác định công thức phân tử của (Y).
Câu 4: (2 điểm)
	       Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 
Câu 5: (2 điểm)
Cho 25 gam dung dịch anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 21,6 gam kết tủa. Tính nồng độ phần trăm của anđehit trong dung dịch trên.

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: 
O = 16; C = 12; Ag = 108; H = 1; Br = 80

_______Hết______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)




      Trần Kim Thu Liễu		Nguyễn Thị Huyền Nga	      Nguyễn Phương Hà
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP -  TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 3
	Lớp: 15, 16TC - TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 372


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Viết phương trình hóa học xảy ra của phản ứng giữa Metanol với : Na, CuO, axit clohidric (HCl), etanol. 
	2,0

	
	
	2CH3OH   +    2Na     2CH3ONa   +   H2
CH3OH    +    CuO     to     HCHO   +   Cu   +   H2O
CH3OH    +    HCl     to     CH3Cl    +   H2O
CH3OH  +  C2H5OH        H2SO4, 140oC        CH3OC2H5  +   H2O
	0.5
0,5
0,5
0,5

	2
	
	Bài toán
	2,0

	
	
	    2CnH2n+1OH   +    2Na     2CnH2n+1ONa   +   H2
nH2 = 0,1 mol                    nCnH2n+1OH = 0,2 mol
M (CnH2n+1OH)  = 46          n = 2
 CTPT (X):        C2H5OH
	0,5
0,5
0,5
0,5

	3
	
	Bài toán
	2,0

	
	
	    CnH2n-7OH   +    3Br2     CnH2n-10OHBr3   +   3HBr
10,8/(14n+10) = 34,5/(14n+247)
         n = 7
 CTPT (Y) :        C7H7OH
	0,5
0,5
0,5
0,5

	4
	
	Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 
	2,0

	
	
	CH4   +    Cl2     askt      CH3Cl   +   HCl
CH3Cl    +    NaOH     to     CH3OH      +   NaCl
CH3OH   +    CuO       to     HCHO    +   Cu   +   H2O
2HCHO    +    O2         xt, to      2 HCOOH
	0,5 
0,5 
0,5
0,5

	5
	
	Bài toán
	2,0

	
	
	HCHO  + 2AgNO3 + H2O  + 3NH3     to    HCOONH4  + 2NH4NO3 + 2Ag                                     
nAg = 0,2        nHCHO  = 0,1 mol
   mHCHO  = 3 gam    C%  = 12%
	0,5
0,5
0,5x 2


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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